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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1 Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Hoàng Hưng  

- Địa chỉ: Lô B27, Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Người đại diện : (Ông) Lê Minh Thiện 

- Chức vụ : Giám đốc  

- Điện thoại : 0563.741.109 – 0913.440.600 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100480974 đăng ký lần đầu ngày 17 

tháng 02 năm 2003, thay đổi lần thứ 11 ngày 10 tháng 09 năm 2014 do Phòng Đăng 
ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp.    

- Phiếu xác nhận bản đăng ký Đạt tiêu chuẩn môi trường số 2101/STN&MT ngày 

05 tháng 08 năm 2005 của cơ sở: Xây dựng nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và 
tiêu thụ nội địa do Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh Bình Định cấp.                              

1.2. Tên cơ sở 

“Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa” 

(Sau đây gọi tắt là Cơ sở hoặc Nhà máy) 

- Địa điểm của Nhà máy: Lô B27, Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang 
Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Vị trí tiếp giáp của các khu vực sau: 
- Phía Đông tiếp giáp: Công ty Cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài; 
- Phía Tây tiếp giáp: Giáp đường số 14 KCN, lộ giới 14,5m; 

- Phía Nam tiếp giáp: Công ty TNHH Hoàng Trang; 

- Phía Bắc tiếp giáp: Đường số 19 KCN, lộ giới 20m. 
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Hình 1. 1. Vị trí của Nhà máy 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 
đất số BK 160052, số vào sổ cấp GCN số CT01517 ngày 24/09/2012 do Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp. 

- Phiếu xác nhận bản đăng ký Đạt tiêu chuẩn môi trường số 2101/STN&MT ngày 

05/08/2005 của Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội 

địa do Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cấp. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép liên quan đến môi 
trường của cơ sở: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định là cơ quan phê duyệt thiết 
kế xây dựng và các loại thủ tục liên quan đến cơ sở như sau: 

 + Giấy chứng nhận đầu tư số 35221000202 chứng nhận lần đầu ngày 16/12/2013 

do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp. 

 + Quyết định số 342/QĐ-BQL ngày 11/3/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 số do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình 

Định cấp. 

 Giấy phép xây dựng số 18/GPXD ngày 30/07/2010 do Ban Quản lý khu kinh 
tế tỉnh Bình Định cấp. 

 Giấy phép xây dựng số 15/GPXD ngày 06/4/2011 do Ban Quản lý khu kinh tế 
tỉnh Bình Định cấp. 
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- Quy mô đầu tư của Nhà máy:  

 + Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa của công ty TNHH 
Hoàng Hưng được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 17.246,25 m2 nhưng trên 
thực tế đo đạc thì tổng diện tích là 17.037 m2 (Theo Hợp đồng thuê lại đất gắn kết cấu 
hạ tầng tại KCN Phú Tài giai đoạn I, II, III số 14/2011/HĐ-TLĐ-A ngày 09/05/2011).  

 + Căn cứ vào khoản 3, Điều 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 
13/06/2019, thì “Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa” của Công ty 
TNHH Hoàng Hưng có tổng vốn đầu tư là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) 

thuộc quy mô nhóm C.   

 + Quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Nhà máy: 

Bảng 1. 1. Bảng cơ cấu sử dụng đất 

STT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ 

1 Đất xây dựng 10.981 63,7% 

2 Đất cây xanh 1.754 10,1% 

3 Đất giao thông nội bộ, PCCC 2.665 15,5% 

4 Đất sân bãi 1.849,25 10,7% 

Tổng diện tích 17.246,25 100,0% 

 Nguồn: Bản vẽ quy hoạch điều chỉnh mặt bằng  

Bảng 1. 2. Các hạng mục công trình tại nhà máy 

STT Hạng mục Đơn vị Diện tích Ghi chú 

1 Nhà làm việc dự kiến nâng làm 2 tầng m2 359,0 Hiện trạng 

2 Nhà bảo vệ m2 12,2 Hiện trạng 

3 Nhà nghỉ ca công nhân m2 375,0 Hiện trạng 

4 Nhà để xe CNV m2 59,5 Hiện trạng 

5 Trạm điện m2 12,2 Hiện trạng 

6 Nhà ăn nghỉ ca khối văn phòng m2 134,0 Hiện trạng 

7 Kho thành phẩm m2 4.400,0 Hiện trạng 

8 Xưởng đóng gói m2 2.720,0 Hiện trạng 
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STT Hạng mục Đơn vị Diện tích Ghi chú 

9 Trạm bơm + Bể nước m2 32,0 Hiện trạng 

10 Nhà trưng bày sản phẩm xây mới m2 1.152,0 Hiện trạng 

11 Nhà vệ sinh m2 72,0 Hiện trạng 

12 Cụm lò sấy hiện trạng m2 840,0 Tháo dở 

13 Lò sấy cải tạo m2 533,0 Tháo dỡ 

14 Xưởng đóng gói cải tại từ xưởng phun sơn m2 280,0 Hiện trạng 

15 Lò luộc tháo dỡ m2 200,0 Tháo dỡ 

16 Xưởng cưa CD tháo dỡ m2 320,0 Tháo dỡ 

17 Nhà hút bụi tháo dỡ m2 120,0 Tháo dỡ 

18 Cụm lò sấy tháo dỡ m2 238,0 Tháo dỡ 

19 Xưởng phun sơn hiện trạng m2 220,0 Hiện trạng 

Nguồn: Bản vẽ quy hoạch điều chỉnh mặt bằng 1/500 

 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:  

1.3.1. Công suất của cơ sở: 

- Quy mô công suất: Gỗ tròn 6.000 m3 gỗ/năm 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của Nhà máy 

- Trong sản xuất chế biến gỗ thì quy trình sản xuất luôn là điều quan trọng quyết 

định đến giá thành và chất lượng sản phẩm. Để cho ra những sản phẩm tốt dự án đã 
nghiên cứu và đưa ra quy trình chuẩn để đầu tư, nhằm nâng cao chất lượng của sản 

phẩm từ gỗ. Tuy nhiên Nhà máy tại Lô B27 không thực hiện hết quy trình sản xuất mà 

chỉ thực hiện từ công đoạn lắp ráp sản phẩm đến cuối quy trình. Sơ đồ công nghệ của 

nhà máy được thể hiện như sau: 
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Hình 1. 2. Sơ đồ công nghệ sản xuất gỗ 

 Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất: 

- Các thanh gỗ chi tiết sau khi được hoàn thiện tại lô B18 của cùng Chủ cơ sở sẽ 

được nhập về kho lô B27 để thực hiện các công đoạn tiếp theo.  

- Công đoạn phun sơn, phun bóng: Chủ cơ sở sử dụng công nghệ phun sơn bằng 

hệ thống dây chuyền treo để tạo màu cũng như tạo độ bóng, bảo vệ bề mặt cho sản 

phẩm. Sản phẩm hoàn thành sẽ được KCS kiểm tra chất lượng sản phẩm và số lượng 

rồi mới nhập kho hoặc xuất thành phẩm theo đơn đặt hàng của khách hàng. Các sản 

phẩm chưa đạt chất lượng sẽ được sửa chữa, tái chế hoặc loại bỏ. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Các sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất xuất khẩu trực tiếp sang các nước Singapo, 

Trung Quốc, Nhật Bản, EU, Bắc Mỹ … và tiêu thụ nội địa. 

1.3.4. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất 

Bảng 1. 3. Danh mục máy móc, thiết bị của nhà máy 

STT Tên thiết bị Số lượng Xuất xứ Tình trạng 

1 Máy nhám chổi 1 Trung Quốc 70% 

2 Máy cưa lọng 1 Việt Nam 70% 

3 Máy khoan ngồi 2 Việt Nam 70% 

4 Máy cắt cân chân bàn ghế 2 Việt Nam 70% 

5 Máy nén khí 2 Trung Quốc 80% 

Các thanh gỗ chi tiết            
(Thành phẩm từ lô B18) 

Phun sơn 

Hoàn thiện, đóng gói 

Kho thành phẩm 

Bụi, tiếng ồn, khí thải 

Tiếng ồn, CTR 
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STT Tên thiết bị Số lượng Xuất xứ Tình trạng 

6 Bình chứa khi nén 1 Trung Quốc 70% 

7 Bồn phun sơn 4 Việt Nam 80% 

8 Dây chuyền sơn treo 2 Việt Nam 80% 

9 Băng chuyền nguội hoàn thiện 2 Việt Nam 80% 

10 Băng chuyền đóng gói 2 Việt Nam 70% 

11 Máy nổ PCCC 1 Fusheng 70% 

12 Xe ô tô Toyota  4 Nhật Bản 70% 

13 Xe tải 2 Nhật Bản 70% 

14 Xe nâng Komatsu 1 Nhật Bản 80% 

15 Xe đưa đón công nhân 4 Trung Quốc 60% 

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hưng 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất 

a. Nguyên liệu gỗ sản xuất: 

 Nguồn nguyên liệu chính để đáp ứng cho hoạt động sản xuất của Nhà máy là sản 

phẩm gỗ đã được sơ chế hoặc tinh chế tại Lô B18 của cùng Công ty TNHH Hoàng 

Hưng. 

b. Nguyên phụ liệu cho sản xuất gỗ 

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu tại nhà máy 

STT Nguyên liệu Đơn vị/năm Số lượng 

1 Ốc vít + bulon Tấn 5 

2 Bao bì Tấn 45 

3 Giấy nhám Tấn 1,5 

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hưng 

- Nguồn cung cấp: nhập từ các xưởng sản xuất trong nước ở khu vực Quy Nhơn, 
Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. 
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c. Nhiên liệu sử dụng cho công đoạn phun sơn: 
- Công ty lắp đặt dây chuyền phun sơn trong khâu hoàn thiện sản phẩm nhằm tạo 

cho sản phẩm bền và đẹp hơn. Với định mức hóa chất, dung môi sử dụng cho công 

đoạn phun sơn tại nhà máy là 36.860 lít/năm. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp: Nguồn điện cung cấp cho hoạt động của Nhà máy được lấy từ 

hệ thống cấp điện 22KV của KCN thông qua Trạm biến áp nằm phía Tây Bắc giáp 

đường số 19 của Khu công nghiệp. 

- Mục đích sử dụng: Chiếu sáng, chạy máy bơm nước, vận hành máy móc thiết bị 
sản xuất và hoạt động của văn phòng. 

- Điện năng sử dụng tại Công ty theo thực tế trung bình khoảng 6.099,7 

KWh/tháng trong 6 tháng đầu năm 2024 (từ tháng 01/2024 đến tháng 06/2024), tương 
ứng khoảng 200,4 KWh/ngày (Hóa đơn điện đính kèm phụ lục). Điện năng thực tế sử 

dụng được thể hiện qua bảng sau:  

Bảng 1. 5 Nhu cầu sử dụng điện trong 6 tháng đầu năm 2024 

STT Tháng KWh/tháng KWh/ngày 

1 01/2024 7.338,5 236,7 

2 02/2024 4.379,5 151,0 

3 03/2024 8.094 261,1 

4 04/2024 7.387,5 246,3 

5 05/2024 5.506 177,6 

6 06/2024 3.892,5 129,8 

Trung bình 6.099,7 200,4 

Nguồn: Hóa đơn tiền điện tháng 01/2024 đến tháng 06/2024 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cấp: Nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy chủ yếu là cho mục đích sinh 
hoạt của công nhân, nước tưới cây xanh, cấp nước cho PCCC. Hiện tại, nhà máy đang 
sử dụng nguồn nước cấp tại Khu công nghiệp do Công ty Cổ phần cấp thoát nước 

Bình Định đầu tư và cung cấp để phục vụ nhu cầu sử dụng nước của cơ sở. Đấu nối 

nước cấp tại điểm C nằm ở phía Tây Bắc của Nhà máy (Bản vẽ mặt bằng cấp nước 

đính kèm phụ lục). 
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- Nhu cầu sử dụng nước: lượng nước sử dụng cho nhu cầu của Nhà máy được sử 

dụng cho sinh hoạt và tưới cây xanh trung bình khoảng 140 m3/tháng (Theo hóa đơn 
tiền nước từ tháng 01/2024 đến tháng 06/2024). 

 Nước cấp cho mục đích sinh hoạt: 

Với số lượng CBCNV hiện tại của nhà máy là 80 người. Căn cứ theo tiêu chuẩn 

TCXDVN 13606:2023 – Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình, tiêu chuẩn 

thiết kế của Bộ xây dựng thì tiêu chuẩn cấp nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt là 

45 lít/người/ca. Lượng nước cấp cho sinh hoạt của CBCNV của nhà máy là: 

Qsinh hoạt = 80 người x 45 lít/người/ca = 3.600 lít/ngày = 3,6 m3/ngày 

 Nước sử dụng tưới cây, rửa đường 

Căn cứ theo tiêu chuẩn TCXDVN 13606:2023 thì lượng nước dùng cho mục đích 
tưới cây có thể được ước tính như sau: 

Qtưới = 1.751 m2 x 3 lít/m2 = 5.253 lít/ngày  5,2 m3/ngày 

- Tuy nhiên, thực tế lượng nước phục vụ cho tưới cây không cao như tính toán, 
ước tính hằng ngày công tác tưới tiêu, chăm sóc cây trồng trong khuôn viên Nhà máy 

khoảng 3,0m3/ngày. 

 Nước cấp cho PCCC 

- Nước dự phòng cho PCCC được chứa tại bể chứa có diện tích 32m2 (lượng nước 

chứa trong bể chỉ sử dụng trong trường hợp nhà máy cháy) vị trí của bể chứa nước 

PCCC nằm ở phía Tây của nhà máy. 

- Như vậy, tổng lượng nước cấp cho nhà máy khi hoạt động ổn định (không tính 

nước cấp cho hoạt động PCCC) là: 

Bảng 1. 6. Tổng hợp nhu cầu dùng nước 

STT Nhu cầu cấp nước Lưu lượng 

1 Nước cấp sinh hoạt 3,6 m3/ngày 

2 Nước tưới cây, rửa đường 3,0 m3/ngày 

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hưng 

1.4.4. Nhu cầu hóa chất 

Bảng 1. 7. Nhu cầu hóa chất sử dụng 

STT Nguyên liệu Đơn vị/năm Số lượng Mục đích sử dụng 

1 Xăng, Dầu DO Lít 19.560 Cấp nhiên liệu cho máy nổ 
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STT Nguyên liệu Đơn vị/năm Số lượng Mục đích sử dụng 

PCCC, xe tải, xe đưa đón 
công nhân, xe nâng 

2 Hóa chất, Dung môi Lít 36.860 Sơn sản phẩm 

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hưng 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Hiện trạng hạ tầng KCN 

-  Thoát nước mưa, nước thải: tại khu vực Nhà máy, chủ đầu tư KCN Phú Tài đã 
đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải dọc theo tuyến 

đường trục và các tuyến đường nội bộ của KCN, để phục vụ cho việc lưu thoát nước 

mưa, nước thải của các cơ sở, nước thải được thu gom đấu nối đưa về hệ thống xử lý 

nước thải 2.000 m3/ngày.đêm đã được Chủ đầu tư KCN Phú Tài đầu tư xây dựng để 

xử lý nước thải phát sinh của các Nhà máy trong KCN Phú Tài, Long Mỹ theo đúng 
quy định. Hệ thống XLNT đã lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động với các chỉ tiêu 

giám sát cơ bản là lưu lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, BOD, pH, TSS, amoni theo 

quy định.  

- Giao thông: giao thông nội bộ trong KCN hiện đã được Chủ đầu tư hạ tầng 

KCN xây dựng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra 

vào KCN. 

- Cấp điện: Hệ thống cấp điện trong KCN đã lắp đặt hoàn thiện và đảm bảo cung 

cấp nguồn điện phục vụ cho các dự án thứ cấp trong KCN. 

- Cấp nước: Khu vực dự án đã có đường ống cấp nước sạch do Công ty CP cấp 

thoát nước Bình Định đầu tư và cung cấp nước sạch cho các nhà máy. 

- Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn: Hiện nay, trên địa bàn KCN đã có 

công ty Cổ phần Môi trường Bình Định tiến hành thu gom xử lý toàn bộ lượng chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các doanh nghiệp; Công ty TNHH TM&MT Hậu Sanh 

thu gom, xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại. 

1.5.2. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư  

 Tổng vốn đầu tư: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng). 
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1.5.3. Nhu cầu về lao động 

Hiện tại nhà máy đang hoạt động và sử dụng 100% nguồn nhân lực trong nước. 

Tổng số cán bộ công nhân viên cần thiết để vận hành nhà máy là 80 người. Nhà máy 

ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương. 

1.5.4. Tiêu thụ sản phẩm 

Thị trường tiêu thụ là các nước thuộc khối EU (Na Uy, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Đức, 

Hà Lan…), Mỹ và Bắc Mỹ, các nước trong khu vực Đông-Nam Châu Á (Đài Loan, 
Nhật Bản, Singapo, Indonesia, Malaysia,…)và tiêu thụ nội địa. 

1.5.5. Cây xanh 

Khu vực nhà máy đã trồng dải cây xanh cách ly theo quy định với diện tích 

1.751m2, tạo không gian xanh cho khu vực cũng như là giảm thiểu lượng bụi phát tán 

ra ngoài môi trường. 

Hình 1. 3. Dải cây xanh tại khu vực nhà máy 
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1.5.6. Tổ chức quản lý và thực hiện của Nhà máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4. Sơ đồ tổ chức quản lý của cơ sở  

Giám đốc 

Phòng Tổ chức Phòng Kế hoạch Phòng Kế toán 

PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT 

Quản đốc phân 
xưởng máy 

Kỹ thuật  
trưởng 

Quản đốc phân 
xưởng hoàn thiện 

Bộ phận 
nguyên liệu 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

- “Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa” của Công ty TNHH 

Hoàng Hưng được Ban Quản lý khu Kinh tế thuộc UBND tỉnh Bình Định cấp quyết 

định phê duyệt quy hoạch điều chỉnh mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 số 342/QĐ-BQL 

ngày 11/03/2010. 

-  “Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa” đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 

160052 ngày 24/09/2012.  

- Cơ sở “Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa” đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn 

môi trường số 2101/STN&MT ngày 05/08/2005. 

- Bên cạnh đó Nhà máy nằm trong KCN Phú Tài nên không có dân cư sinh sống, 

khu vực có nguồn lao động trẻ dồi dào, do đó Nhà máy sẽ tạo việc làm cho lao động 

và cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân. Điều này cho thấy địa điểm đầu tư Nhà 
máy hoàn toàn phù hợp với đặc điểm môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Nhà máy được thực hiện tại Lô B27 của KCN Phú Tài, phường Trần Quang 

Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. KCN Phú Tài đã đầu tư hoàn chỉnh hệ 

thống cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải nên toàn bộ lượng nước thải của nhà máy 

được thu gom và xử lý theo quy định.  

- Khu công nghiệp Phú Tài hiện đã được cấp GPMT. Chủ đầu tư KCN Phú Tài 
đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 2.000m3/ngày.đêm đảm bảo khả năng tiếp 

nhận toàn bộ lượng nước thải phát sinh của cơ sở. 

- Mặt hàng của nhà máy sản xuất là gỗ nên có tính kỵ nước nên không phát sinh 

nước thải sản xuất. Nước thải sinh hoạt của nhà máy được xử lý sơ bộ, sau đó đấu nối 

vào hệ thống thoát thải chung của KCN Phú Tài (Hợp đồng đấu nối đính kèm phụ 

lục). 

- Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ nhà máy cũng đã được công ty 

hợp đồng với công ty Cổ phần Môi trường Bình Định tiến hành thu gom xử lý theo 

quy định (Hợp đồng thu gom đính kèm phụ lục). 
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- Lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải nguy hại phát sinh tại 

nhà máy được lưu chứa tại kho chứa chất thải nguy hại và định kỳ chuyển giao cho 

Công ty TNHH TM&MT Hậu Sanh với tần suất là 6 tháng/lần (Hợp đồng thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại đính kèm phụ lục). 

 Từ những lý do nêu trên cho thấy các thành phần có nguy cơ gây ô nhiễm phát 

sinh tại Nhà máy đều được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi thải ra 

ngoài môi trường nên dự án được triển khai ở khu vực này hoàn toàn đáp ứng khả 

năng chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thu gom nước mưa được xây dựng riêng biệt với nước thải. Hệ thống 

thu đón nước mưa nội bộ của nhà máy được xây dựng theo hướng dốc tự chảy theo độ 

dốc của mặt bằng hiện có. Kết cấu mương bằng đá chẻ 400x600, nắp đan bằng bê tông 

cốt thép dày 50, các đoạn qua đường đan dày 100 và đấu nối về hệ thống thoát nước 

chung của KCN Phú Tài tại điểm M phía Bắc của nhà máy (Theo bản vẽ mặt bằng 

thoát nước tỉ lệ 1/500 đính kèm phần phụ lục). 

- Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa của nhà máy được thể hiện theo sơ đồ 

sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước mưa của nhà máy 

  

Hình 3. 2. Đường ống và mương thoát nước mưa của nhà xưởng 

Nước mưa từ mái nhà xưởng 
và khu văn phòng 

Nước mưa chảy 
tràn bề mặt 

Hệ thống mương dẫn thoát nước mưa 

Máng dẫn và ống 
nhựa PVC 

Hệ thống thoát nước mưa KCN Phú Tài 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt:  

- Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh được thu gom và xử lý 

bằng bể tự hoại 03 ngăn chống thấm đặt ngầm dưới nhà vệ sinh, sau đó theo đường 

ống nhựa PVC D110 đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Phú 

Tài tại điểm T phía Đông Bắc mặt bằng nhà máy (Theo bản vẽ mặt bằng thoát nước 

đính kèm phần phụ lục). 

 

 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ mạng lưới thu gom thoát nước thải của nhà máy 

b. Nước thải sản xuất:  

- Gỗ là mặt hàng có tính kỵ nước trong quá trình sản xuất, trong từng công đoạn 

thực hiện toàn bộ bằng phương pháp khô nên không phát sinh nước thải từ công đoạn 

sản xuất. 

 Sơ đồ thu gom nước thải của nhà máy như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4. Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải của nhà máy 

- Toàn bộ lượng nước thải của nhà máy thu gom dẫn về hệ thống thu gom và thoát 

nước thải chung của nhà máy, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Phú Tài tại điểm T nằm phía Đông Bắc của nhà máy (Theo Bản vẽ mặt bằng 

thoát nước đính kèm phụ lục). 

 3.1.3. Xử lý nước thải 

 Công trình xử lý nước thải sinh hoạt (bể tự hoại) 

Công ty xây dựng công trình bể tự hoại tại khu vực Nhà văn phòng và nhà vệ sinh 

công nhân.  

Nước thải sinh 
hoạt 

Bể tự hoại  
03 ngăn 

Đấu nối hệ thống thoát 
nước thải chung KCN 

PVC 

D110 

Nước thải nhà 

vệ sinh 

Nước rửa tay, 

chân,… 

Bể tự 

hoại  

Hố ga 

lắng cặn 

Hệ thống thu 

gom và thoát 

nước thải của 
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 - Quy trình vận hành công trình thu gom và xử lý sơ  bộ nước thải sinh hoạt của 

dự án như sau: Nước thải sinh hoạt  Bể tự hoại 03 ngăn  Đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải của KCN. Bể tự hoại 03 ngăn xây ngầm bằng bê tông, chống thấm. 

Quy trình xử lý nước thải được thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

Hình 3. 5. Sơ đồ hệ thống bể tự hoại 

- Bể tự hoại 03 ngăn thông dụng được dùng để xử lý cục bộ nước thải từ khu nhà 

vệ sinh có kết cấu như sau: 
+ Ngăn thứ nhất: ngăn tự hoại; 

+ Ngăn thứ hai: ngăn lắng; 

+ Ngăn thứ ba: ngăn lọc. 

- Bể có ống thông hơi ra bên ngoài, có hộp bảo vệ và có nắp để hút cặn. Nắp bể 

được làm bằng đan bê tông cốt thép; được xây dựng bằng bê tông chống thấm. Bể tự 

hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ lại 

trong bể từ 6 – 8 tháng, dưới ảnh hưởng của vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ bị phân 

hủy. 

- Hiện tại lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh không lớn, KCN Phú Tài đã có 
hệ thống thu gom và xử lý nước thải, do đó toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại nhà 

máy đều được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại và dẫn về khu xử lý nước thải tập trung của 

KCN Phú Tài. 

- Nước thải sau khi xử lý sơ bộ đạt cấp độ đấu nối nước thải là 1,5C theo Bảng 

quy định cấp độ xử lý nước thải ban hành kèm theo Quyết định số 404/QĐ-ĐTXD 
ngày 13/04/2012 của công ty CP ĐT&XD Bình Định (Theo Hợp đồng thu gom, xử lý 

nước thải giữa công ty TNHH Hoàng Hưng và Công ty CP ĐT&XD Bình Định số 

29/2020/HĐ -XLNT). 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

 3.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên liệu, 

sản phẩm 

Để hạn chế tối đa lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên liệu, 

sản phẩm, thời gian qua Công ty đã và sẽ duy trì thực hiện các biện pháp sau:  

Đấu nối và hệ 
thống thu gom 
nước thải của 

KCN 

Nước thải nhà 
vệ sinh 
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- Bố trí khu vực đỗ xe gần cổng ra vào, các xe chạy trong khuôn viên Nhà máy 

phải giảm tốc độ. 

- Xe vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm phải tắt máy trong thời gian bốc xếp. 

- Thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực tập kết củi nhiên liệu, kho chứa và khu 

vực đỗ xe để hạn chế đối đa bụi phát tán từ mặt đất. 

- Xây dựng chế độ vận hành của xe vận chuyển và điều tiết xe phù hợp để tránh 

làm gia tăng mật độ xe. 

- Che chắn, phủ bạt kín nguyên nhiên liệu, sản phẩm trong quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu. 

- Giảm tần suất hoạt động của các thiết bị, phương tiện vận tải vào các giờ nghỉ 
trưa và ban đêm sau 22h. 

- Không sử dụng phương tiện vận chuyển quá cũ để vận chuyển nguyên liệu và 

sản phẩm. Bảo trì thường xuyên để giảm thiểu khí thải do các phương tiện này thải ra. 

- Không sử dụng các nhiên liệu độc hại. 

- Kiểm tra, bảo hành xe đúng theo quy định của nhà sản xuất. 

- Nhân viên lái xe có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với loại xe đang vận chuyển, 

nắm vững và lái xe đúng luật an toàn giao thông đường bộ, hạn chế tối đa các tai nạn 

có thể xảy ra khi vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm. 

3.2.2. Đối với bụi từ hoạt động sản xuất 

 Công trình thu gom khí thải từ quá trình phun sơn: 
- Để giảm lượng khí phát sinh từ khâu phun sơn hoặc nhúng dầu cho sản phẩm thì 

nhà máy đã tiến hành xây dựng khu vực này cách xa khu vực sản xuất khác. Khu vực 

các buồng phun sơn có lắp đặt hệ thống thu hồi sơn, đảm bảo nồng độ dung môi rất 

nhỏ so với tiêu chuẩn cho phép khí thải, phát tán ra môi trường. Hệ thống này nhằm 

thu hồi lượng sơn dư thừa nhằm hạn chế phát tán ra môi trường. Hàng tháng, nhà máy 

sẽ tiến hành vệ sinh và thu gom lượng sơn dư thừa, chất cặn sẽ được thu gom và đưa 
vào kho chứa CTNH. 

Bảng 3. 1. Thông số của hệ thống xử lý hơi dung môi, bụi sơn 

STT TÊN THIẾT BỊ THÔNG SỐ SỐ LƯỢNG 

1 Tháp xử lý bụi sơn 1 

Kích thước: 

DxRxC= 9m x 0,7m x 3,06m 

Khung thép hộp: 25 x 50 

Vách chắn: inox 201 

2 

2 Tháp xử lý bụi sơn 2 Kích thước: 3 
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STT TÊN THIẾT BỊ THÔNG SỐ SỐ LƯỢNG 

DxRxC= 7,0m x 0,7m x 3,06m 

Vách chắn: inox 201 

3 Quạt hút 

Loại quạt hướng trục D680 chạy gián 

tiếp Công suất điện: 4,0kW (5,5HP). 

Lưu lượng: 5.500m3/giờ 

17 

4 Ống thoát khí 

Ống thoát đường kính D600, cao 6,5m 

Vật liệu: tôn mạ kẽm dày 1m 

Phía trên có nón che mưa (tole tráng 

kẽm dày 1,0mm). 

17 

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hưng 

3.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Rác thải sinh hoạt phát sinh trong nhà máy từ hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ công nhân viên, thành phần như: thức ăn thừa, vỏ trái cây, bao bì 

nhựa,… 

- Khối lượng phát sinh: Theo thống kê tình hình phát sinh chất thải tại nhà máy thì 

lượng chất thải phát sinh tại nhà máy phát sinh không lớn, khoảng 4 m3/tháng (Theo 

phiếu điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về tình hình phát sinh, thu gom, quản lý và 

xử lý chất thải tại các cơ sở trên địa bàn KKT Nhơn Hội và các KCN ngày 

12/04/2024). 

 

 

Hình 3. 6. Sơ đồ quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

- Biện pháp xử lý:  

+ Công ty đã trang bị các thùng đựng rác chuyên dụng có nắp đậy đặt tại các vị trí 
dễ nhìn thấy trong khu vực nhà máy, nhà ăn, khu vực sinh hoạt của công nhân để thu 

gom chất thải sinh hoạt của công nhân. Toàn bộ lượng rác thải này được thu gom cho 

vào thùng chứa chuyên dụng, định kỳ tập kết tại vị trí phía trước nhà máy để đơn vị 
chức năng đến thu gom và đưa đi xử lý theo quy định. 

 Nhà máy đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định để thu 

gom và vận chuyển chất thải thông thường để thu gom 02 lần/tuần và vận chuyển đi 
xử lý theo quy định (Hợp đồng thu gom đính kèm phụ lục). 

CTR sinh hoạt 
Thùng chứa 

CTR sinh hoạt 
Chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom 
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Hình 3. 7. Thùng chứa chất thải sinh hoạt 

3.3.1. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Chất thải rắn sản xuất bao gồm các loại sản phẩm hỏng bị thu hồi, bụi gỗ phát 

sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy với khối lượng đáng kể. Toàn bộ lượng chất 

thải này sẽ được nhà máy tận dụng để đốt lò sấy cấp nhiệt cho hệ thống sấy, không 

thải bỏ loại chất thải này ra ngoài môi trường. 

- Giấy carton, bao bì nguyên, phụ liệu không chứa thành phần nguy hại phát sinh 

sẽ thu gom lưu chứa tại khu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường. Khi số 

lượng đủ lớn sẽ bán cho các đơn vị thu mua phế liệu. 

Bảng 3. 2. Thành phần và khối lượng phát sinh CTR công nghiệp thông thường 

STT Thành phần chất thải Số lượng Biện pháp xử lý 

1 
Mùn cưa, đầu mẫu, gỗ thừa, 

bụi gỗ,… 
1,0 tấn/tháng 

Nhà máy sử dụng để làm nhiên 

liệu đốt lò sấy của lô B18. 

2 
Bao bì carton, bao bì nhựa 

thải bỏ 
5 kg/tháng 

Doanh nghiệp bán cho đơn vị có 

nhu cầu thu mua. 

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hưng 
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3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

và chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động sản xuất các thành phần nguy hại 

của nhà máy phát sinh như: bóng đèn huỳnh quang thải, dầu nhớt thải, giẻ lau dính 

dầu nhớt từ sửa chữa máy móc, cặn sơn thải từ hệ thống buồng phun sơn … Thành 
phần và khối lượng phát sinh cụ thể như sau: 

Bảng 3. 3. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động 

STT Tên CTNH 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

I Chất thải nguy hại    

1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 02 16 01 06 

2 Cặn sơn thải  Rắn 25 16 01 09 

II Chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

1 
Bao bì mềm bị nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 07 18 01 01 

2 
Bao bì cứng bị nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 21 18 01 02 

3 
Bao bì cứng bị nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 16 18 01 03 

4 Giẻ lau, bao tay nhiễm dầu Rắn 38 18 02 01 

Tổng 109  

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hưng 

- Công ty tiến hành phân loại, thu gom để vào kho chứa CTNH ở phía Đông 
Nam của nhà máy có diện tích 15m2, có dán mã số CTNH theo quy định. Đối với 

chất thải nguy hại nhà máy đã tiến hành việc thu gom, lưu trữ, xử lý theo đúng quy 
định tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi 

trường. Nhà máy đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom là Công ty TNHH TM & MT 

Hậu Sanh (Hợp đồng thu gom đính kèm phụ lục). 
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Hình 3. 8. Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại 
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3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Chủ cơ sở sẽ duy trì áp dụng một số biện pháp sau để tránh sự cộng hưởng tiếng 

ồn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân:  

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị để đảm bảo luôn trong tình trạng 

hoạt động tốt.  

- Không vận hành máy vượt quá công suất thiết kế.  

- Xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm khi vào Nhà máy hạn chế tốc độ, tắt 

máy khi chờ hàng hoặc bốc dỡ nguyên liệu. 

- Công nhân vận hành trực tiếp được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 

- Công nhân làm việc tại các khu vực có độ ồn cao sẽ được bố trí thay ca phù hợp, 

không làm việc lâu tại một vị trí để giảm thời gian tiếp xúc với tiếng ồn. 

- Thường xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết của máy móc thiết bị và định kỳ bảo 

dưỡng bôi trơn, nhất là các ổ trục, ổ bi của thiết bị. 

- Chân đế máy được lắp cố định và chắc chắn vào sàn. Kiểm tra độ cân bằng của 

các trang thiết bị máy móc và hiệu chỉnh nếu cần thiết.  

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của máy để giảm 

rung. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 An toàn phòng chống cháy nổ 

Để phòng ngừa cháy nổ, Nhà máy sẽ duy trì áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ 

thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện như cầu giao, cầu chì, ổ cắm, quạt, … 

-  Tập huấn cho công nhân, quản lý kho, tổ kỹ thuật và phân công trách nhiệm cho 

các cá nhân hoặc phòng ban chịu trách nhiệm về công tác quản lý PCCC để thường 

xuyên kiểm tra, theo dõi, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

- Bố trí các bình chữa cháy cầm tay ở khu vực sản xuất, khu văn phòng, nhà chứa 

chất thải rắn. 

- Luôn có người túc trực và tuần tra tại các phân xưởng. 

- Hệ thống PCCC và việc bố trí các thiết bị PCCC phải tuân thủ theo đúng quy 
định về PCCC của nhà nước. 

- Nghiêm cấm công nhân hút thuốc, mang bật lửa trong phân xưởng, nhà kho, các 

khu vực dễ phát sinh cháy. 
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- Đối với các kho chứa hàng hóa (sản phẩm, vật tư, nguyên liệu): Tổ chức thông 

gió tốt cho các kho, đảm bảo khô ráo, nguyên liệu, sản phẩm trong kho được sắp xếp 

hợp lý, có lối đi đủ rộng và thông thoáng nhau để dễ ứng cứu khi xảy ra sự cố cháy 

nổ. 

- Đối với các thiết bị điện: Đặt thiết bị bảo vệ như aptomat cho đường dây điện 

chính, cho từng đường dây điện phụ, cho từng thiết bị có công suất lớn. Tiết diện dây 

dẫn được chọn sao cho đủ khả năng tải dòng điện đến các thiết bị, dụng cụ điện mà nó 

cung cấp và không sử dụng phụ tải quá mức; 

- Giữ liên lạc với các cơ quan chức năng như cơ quan PCCC, công an 113…để 

yêu cầu hỗ trợ ngay khi xảy ra các sự cố nằm ngoài khả năng kiểm soát. 

 Phòng ngừa sự cố tai nạn lao động 

- Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề và kiến thức về an toàn lao động. 

- Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu vào kho: yêu cầu công nhân 

phải sử dụng thành thạo các thiết bị nâng, chuyên chở phù hợp, không vượt quá tải 

trọng. 

- Phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân Nhà máy về các quy tắc an toàn 

trong sản xuất công nghiệp và khi tham gia giao thông. 

- Thường xuyên kiểm tra và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn 

lao động để kịp thời khắc phục và ngăn chặn sự cố có thể xảy ra. 

- Tuân thủ quy trình hoạt động của các máy móc, thiết bị tại Nhà máy. 

- Trang bị tủ thuốc sơ cấp cứu sẵn sàng ứng phó nếu có sự cố xảy ra; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như găng tay, khẩu trang, quần áo, giày bảo hộ. 

- Hằng năm tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, công nhân. 

 Sự cố mất an ninh trật tự 

- Xây dựng tường rào, cổng ngõ bao quanh và có người bảo vệ để tránh người dân 

tự ý ra vào. 

- Quản lý công nhân chặt chẽ, cấm các tệ nạn xã hội trong quá trình làm việc. 

Nhắc nhở, giáo dục công nhân quan hệ tốt, có thái độ hòa nhã với công nhân ở các nhà 

máy lân cận và người dân ở địa phương để không xảy ra xung đột.  

- Kết hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận. 

- Duy trì lối sống lành mạnh, các tập tục văn hóa truyền thống của cư dân địa 

phương 
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- Thường xuyên thu thập thông tin, tâm tư nguyện vọng của người dân trong khu 

vực nếu bị ảnh hưởng bởi quá trình hoạt động, để khắc phục kịp thời đảm bảo đời 

sống cho người dân. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

 Mùi hôi từ khu vực tập trung rác thải sinh hoạt và khu vệ sinh 

- Bố trí khu vực thu gom rác hợp lý có nắp đậy. Khi có đơn vị chức năng đến vận 
chuyển đem xử lý thì phải được thu gom toàn bộ và tập kết về đúng vị trí và thời gian. 
Không lưu chứa rác thải (đặc biệt chất thải sinh hoạt) thời gian lâu làm phát sinh mùi. 

- Các thùng chứa chất thải rắn chờ thu gom có trang bị nắp đậy kín và thường 
xuyên được vệ sinh sạch; 

- Thường xuyên dọn dẹp các khu nhà vệ sinh sạch mỗi ngày, hạn chế việc phát 
sinh mùi.  

- Thu gom toàn bộ chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án. 

- Trang bị các thùng chứa CTR có nắp đậy kín và thường xuyên được vệ sinh. 
Tránh tình trạng CTR lưu chứa quá lâu gây phát sinh mùi. 

- Duy trì hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ đến thu gom CTR, vận chuyển, 
xử lý theo quy định. 

- Thường xuyên nạo vét các hố ga, bể lắng cát, tách rác. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường  

- Các thay đổi với công trình bảo vệ môi trường so với bản đăng ký đạt tiêu chuẩn 
môi trường năm 2005 như sau: 

Bảng 3.  4. Các công trình bảo vệ môi trường đã được điều chỉnh so với bản đăng 
ký đạt tiêu chuẩn môi trường 

STT 

Tên công trình, 

biện pháp bảo vệ 
môi trường 

Phương án đề 
xuất trong bản 

đăng ký đạt tiêu 
chuẩn môi trường 

năm 2005 

Phương án 
điều chỉnh, 

thay đổi thực 
hiện 

Mục đích điều 
chính 

1 Địa điểm nhà máy 
Lô A14, KCN Phú 

Tài 

Lô B27, KCN 

Phú Tài 

Thay đổi theo quy 
hoạch phân lô của 
KCN Phú Tài 

2 Quy mô dự án 12.000m3 gỗ quy 6.000m3 gỗ Thay đổi phù hợp 
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STT 

Tên công trình, 

biện pháp bảo vệ 
môi trường 

Phương án đề 
xuất trong bản 

đăng ký đạt tiêu 
chuẩn môi trường 

năm 2005 

Phương án 
điều chỉnh, 

thay đổi thực 
hiện 

Mục đích điều 
chính 

tròn/năm quy tròn/năm với thực tế dự án và 

chủ trương đầu tư 
của dự án 

3 Tổng diện tích 13.250m2 17.246,25m2 

Phù hợp với nhu 
cầu sản xuất và 
Quy hoạch điều 
chỉnh tỷ lệ 1/500 
của nhà máy. 

4 
Vốn đầu tư của 
dự án 

9.735.000.000 
20.000.000.000 

đồng 

Phù hợp với nhu 
cầu sản xuất và chủ 
trương đầu tư dự 
án. 

5 Nhu cầu lao động 300 lao động 80 lao động 
Phù hợp với điều 

kiện sản xuất 

6 
Hệ thống xử lý 
bụi sơn 

Hệ thống xử lý bụi 
sơn kiểu màng 

nước 

Hệ thống xử lý 
bụi sơn kiểu 
khô 

Phù hợp với điều 
kiện sản xuất 

7 
Nước thải sản 
xuất 

- Phát sinh từ hệ 
thống xử lý bụi 
sơn. 

- Phát sinh từ công 
đoạn luộc gỗ, 
khoảng 
20m3/tháng. 

Không phát 

sinh nước thải 
sản xuất 

Không còn sử dụng 
công đoạn luộc gỗ 
và tháp phun sương 
màng nước (sử 
dụng tháp phun sơn 
khô) trong dây 

chuyển sản xuất 
nên không phát sinh 

nước thải. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Nhà máy chế biến lâm sản 

xuất khẩu và tiêu thụ nội địa” của Công ty TNHH Hoàng Hưng. 
Địa điểm thực hiện: Lô B27, KCN Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Tín Mỹ 

VPĐD: 22 Mai Hắc Đế, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 02563.749.590 Trang 32 

CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường đối với nước thải 

4.1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả nước thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường. Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy được 

xử lý sơ bộ và đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Phú Tài dẫn về Nhà 

máy xử lý nước thải tập trung KCN Phú Tài, không xả thải ra môi trường;  

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải. 

(1). Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh để đưa về hệ thống xử lý 
nước thải: 

 - Nước thải sinh hoạt: Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý 

bằng bể tự hoại 03 ngăn chống thấm đặt ngầm dưới nhà vệ sinh, sau đó tự chảy theo 

đường ống PVC D114mm dẫn về bể gom nước thải, đấu nối vào hố ga của Khu công 

nghiệp tại điểm T vị trí phía Đông Bắc mặt bằng (Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải 

sinh hoạt đính kèm phụ lục) để đưa về hệ thống thu gom nước thải chung của Khu 

công nghiệp. 

 - Tọa độ hố ga đấu nối nước thải: X(m)=1.524.418, Y(m)=596.383 (Theo hệ tọa 

độ VN-2000, KKT 108015’; múi chiếu 30). Chất lượng nước thải trước khi đấu nối đảm 

bảo đạt cấp độ 1,5C theo Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND 

tỉnh Bình Định.  

STT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Phú Tài 

1,5C (QĐ 404/QĐ-ĐTXD) 

1 pH - 5-9 

2 TSS mg/L 300 

3 COD mg/L 600 

4 BOD5 mg/L 150 

5 Tổng N mg/L 90 

6 Tổng P mg/L 12 
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STT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Phú Tài 

1,5C (QĐ 404/QĐ-ĐTXD) 

7 Coliform MPN/100ml - 

(2). Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

 - Tóm tắt quy trình thu gom, xử lý:  

 + Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh công nhân  03 Bể tự hoại (Ngăn 
chứa  Ngăn lắng  Ngăn rút)  Bể thu gom  Hố ga của Khu công nghiệp  

Đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp.  

 - Hóa chất, vật liệu sử dụng: không. 

 (3).  Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

 - Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát, kiểm tra hệ thống đường ống, 

mương dẫn nước thải để đảm bảo hiệu quả thu gom và đấu nối triệt để nước thải. 

 - Định kỳ bảo dưỡng, vệ sinh mương dẫn nước thải; hút bùn, cặn tại bể tự hoại 

để đảm bảo dung tích lưu chứa nước thải và nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước 

thải trước khi đấu nối.  

 - Thường xuyên theo dõi, giám sát công tác thu gom, lưu chứa nước thải tại nhà 

máy đảm bảo đường ống dẫn và công trình lưu chứa nước thải luôn luôn kín, không bị 
rò rỉ, không phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

 b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

 -  Hệ thống thu gom, xử lý sơ bộ nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu 

gom, thoát nước mưa. 

 - Thực hiện việc thu gom, xử lý sơ bộ và ký hợp đồng đấu nối, xử lý toàn bộ 

lượng nước thải phát sinh tại dự án với Công ty CP đầu tư & xây dựng Bình Định;  

 - Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải ra môi trường. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải 

4.2.1. Nội dung cấp phép khí thải 

a. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải (bụi, mùi) phát sinh từ công đoạn phun sơn. 

b. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

(1). Vị trí xả khí thải: 

- Dòng số 01: Miệng ống thoát hơi số 1 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
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phun sơn số 1, tọa độ: X = 1524298; Y = 596292. 

- Dòng số 02: Miệng ống thoát hơi số 2 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn số 1, tọa độ: X = 1524298; Y = 596294. 

- Dòng số 03: Miệng ống thoát hơi số 3 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn số 1, tọa độ: X = 1524298; Y = 596296. 

- Dòng số 04: Miệng ống thoát hơi số 4 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn số 1, tọa độ: X = 1524298; Y = 596298. 

- Dòng số 05: Miệng ống thoát hơi số 1 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn số 2, tọa độ: X = 1524298; Y = 596302. 

- Dòng số 06: Miệng ống thoát hơi số 2 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn số 2, tọa độ: X = 1524298; Y = 596305. 

- Dòng số 07: Miệng ống thoát hơi số 3 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn số 2, tọa độ: X = 1524298 Y = 596307. 

- Dòng số 08: Miệng ống thoát hơi số 4 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn số 2, tọa độ: X = 1524298; Y = 596309. 

- Dòng số 09: Miệng ống thoát hơi số 1 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn số 3, tọa độ X = 1524298.; Y = 596318. 

- Dòng số 10: Miệng ống thoát hơi số 2 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn số 3, tọa độ X = 1524299; Y = 596320. 

- Dòng số 11: Miệng ống thoát hơi số 3 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn số 3, tọa độ X = 1524299; Y = 596321 

- Dòng số 12: Miệng ống thoát hơi số 1 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn dự phòng số 4, tọa độ X = 1524303; Y = 596325. 

- Dòng số 13: Miệng ống thoát hơi số 2 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn dự phòng số 4, tọa độ X = 1524305; Y = 596325. 

- Dòng số 14: Miệng ống thoát hơi số 3 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn dự phòng số 4, tọa độ X = 1524307; Y = 596325. 

- Dòng số 15: Miệng ống thoát hơi số 1 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn dự phòng số 5, tọa độ X = 1524310; Y = 596325. 

- Dòng số 16: Miệng ống thoát hơi số 2 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
phun sơn dự phòng số 5, tọa độ X = 1524311; Y = 596325. 

- Dòng số 17: Miệng ống thoát hơi số 3 của hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi 
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phun sơn dự phòng số 5, tọa độ X = 1524313.; Y = 596324. 

(2). Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 93.500 m3/giờ 

+ Dòng số 01: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 02: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 03: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 04: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 05: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 06: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 07: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 08: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 09: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 10: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 11: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 12: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 13: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 14: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 15: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 16: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

+ Dòng số 17: Lưu lượng là 5.500 m3/giờ; 

 (3). Phương thức xả thải: 

 - Dòng số 01 đến 17: xả gián đoạn theo thời gian hoạt động sản xuất của cơ sở là 
08 giờ/ngày. 

 (4). Chất lượng bụi, khí thải trước khi thải ra môi trường: 

 - Dòng số 01-17: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt cột 

B theo QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ, Kp=0,9; Kv=1 và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: 
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Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

khí thải số 01 – 06 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 
tính 

Giá trị giới hạn cho 

phép theo QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B (Kp=0,9; 

Kv=1) 

Giá trị giới hạn 

cho phép theo 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất 

quan 

trắc 

định kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, 

liên 

tục 

1 
Bụi 

tổng 
mg/Nm3 180 - 

06 

tháng/lần 
Không 

2 Toluen mg/Nm3 - 750 01 

năm/lần 3 Xylen mg/Nm3 - 870 

Ghi chú: 

- QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ.  
- QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất hữu cơ. 
- Cột B: quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa 

cho phép trong khí thải công nghiệp. 

- Kp = 0,9, do tổng lưu lượng nguồn thải P=93.500 m3/h ( 20.000 ≤ P ≤ 100.000 
m3/h). 

- Kv = 1: Nhà máy nằm trong khu công nghiệp. 

4.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý bụi, khí thải 

 a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

 (1). Mạng lưới thu gom bụi, khí thải từ các nguồn phát sinh để đưa về hệ thống 

xử lý 

 - Nguồn số 01: Được thu gom vào 17 hệ thống xử lý khí thải bằng 06 quạt hút có 

công suất 5,5HP/quạt.  

 (2). Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

 - Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải nguồn số 01: 

` + Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi và hơi dung môi phát sinh tại khu vực phun 

sơn  05 hệ thống hấp thụ  17 ống thoát khí sạch ra môi trường. 
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 + Tổng công suất thiết kế: 93.500m3/giờ. 

 + Hóa chất sử dụng: không 

 + Vật liệu sử dụng: dùng nước làm tác nhân hấp thụ. 

 c. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến 

bụi, khí thải theo đúng quy định của pháp luật.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống quạt, đường ống thu gom và thiết bị 
xử lý bụi, khí thải của dự án để kịp thời bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế, 

đảm bảo an toàn và hiệu quả thu gom, xử lý các nguồn bụi, khí thải đạt quy chuẩn môi 

trường hiện hành trước khi thoát ra ngoài môi trường.  

- Vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải theo đúng quy trình kỹ thuật đã được 

nhà cung cấp chuyển giao.  

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

4.2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Vận hành thường xuyên, đúng quy trình công trình xử lý bụi, khí thải đảm bảo 

không để bụi, khí thải phát tán ra môi trường lảm ảnh hưởng đến chất lượng môi 

trường không khí trong và ngoài phạm vị dự án. Thường xuyên kiểm tra tình trạng 

hoạt động của các hệ thống xử lý và kịp thời có phương án thay thế khi có dấu hiệu hư 
hỏng, xuống cấp. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, trang thiết bị để vận hành hiệu quả hệ thống thu 

gom, xử lý bụi, khí thải; Đảm bảo ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi, hơi dung môi 
phải có điểm (cửa) lấy mẫu khí thải với đường kính hoặc độ rộng theo quy định, có 

nắp đậy để điều chỉnh độ mở rộng, bố trí sàn thao tác đảm bảo an toàn, thuận lợi khi 

thực hiện việc lấy mẫu (Vị trí điểm lấy mẫu, đường kính hoặc độ rộng đảm bảo theo 

quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 

30/6/2021). 

- Thực hiện đầy đủ nội dung quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ khi triển khai thực hiện việc vận hành thử nghiệm hệ 

thống xử lý bụi, khí thải (như: thời gian thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm, thời 

gian lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm gửi Ban quản lý khu kinh tế, sổ nhật ký 

vận hành thử nghiệm,…) 
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- Trong quá trình hoạt động dự án, khi có sự cố liên quan đến việc vận hành các 

thiết bị xử lý bụi, khí thải, Công ty phải tạm dừng ngày các hoạt động sản xuất có phát 

sinh bụi, khí thải để tập trung xác định nguyên nhân và sửa chữa, khắc phục kịp thời. 

 - Công ty chịu hoàn toàn trách nhiễm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu 

cầu. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Không có 

4.4. Yêu cầu quản lý chất thải 

4.4.1. Quản lý chất thải 

a. Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh 

(1). Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp phải 

kiểm soát phát sinh thường xuyên 

Bảng 4. 2. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp 

phải kiểm soát trong Nhà máy 

STT Tên CTNH 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

I Chất thải nguy hại    

1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 02 16 01 06 

2 Cặn sơn thải  Rắn 25 16 01 09 

II Chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

1 
Bao bì mềm bị nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 07 18 01 01 

2 
Bao bì cứng bị nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 21 18 01 02 

3 
Bao bì cứng bị nhiễm thành phần 

nguy hại 
Rắn 16 18 01 03 

4 Giẻ lau, bao tay nhiễm dầu Rắn 38 18 02 01 

Tổng 109  
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(2). Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Bảng 4. 3. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường 

STT Thành phần chất thải Số lượng 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Mùn cưa, đầu mẫu, gỗ thừa, bụi gỗ,… 1,0 tấn/tháng 09 01 03 TT-R 

2 Bao bì carton, bao bì nhựa thải bỏ 5 kg/tháng 
18 01 05 

18 01 06 
TT-R 

(3). Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lượng chất thải phát sinh: khoảng 04m3/tháng. 

- Chủng loại: Chủ yếu là bao bì, vỏ đồ hộp, thức ăn thừa và các loại chất thải rắn 

khác phát sinh từ quá trình sinh hoạt của nhân viên, công nhân làm việc tại cơ sở. 

b. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp 

phải kiểm soát 

 (1). Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại và chất thải công 

nghiệp phải kiểm soát: 

- Thiết bị, khu vực lưu chứa:  

+ Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng phuy sắt loại 200L, 100L tại kho chứa CTNH 

để thu gom và lưu chứa chất thải nguy hại phát sinh, có dán nhãn trên mỗi thùng để 

phân biệt từng loại chất thải. 

+ Khu vực lưu chứa: kho chứa CTNH ở phía Đông Nam của nhà máy có diện tích 

15m2. Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: nền bê tông chống thấm, đảm bảo kín 

khít, không thẩm thấu; cos nên cao hơn cos mặt bằng xung quanh, đảm bảo ngăn nước 

mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa; cửa khóa, biển cánh báo; 

bên trong dán mã chất thải và bố trí thùng chứa để phân loại, lưu chứa chất thải; trang 

bị thiết bị, dụng cụ PCCC theo quy định của pháp luật về PCCC; có vật liệu hấp thụ 

(như cát khô hoặc mùn cưa),… theo quy định. 

(2). Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường 

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị bao bì, thùng chứa đặt tại khu vực sản xuất và khu vực 

lưu chứa. 

- Khu vực lưu chứa:  
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 + Chất thải rắn sản xuất bao gồm các loại sản phẩm hỏng, bụi gỗ phát sinh từ 

hoạt động sản xuất của nhà máy với khối lượng đáng kể. Toàn bộ lượng chất thải này 

sẽ được nhà máy tận dụng để đốt lò sấy cấp nhiệt cho hệ thống sấy của lô B18 cùng 

công ty, không thải bỏ loại chất thải này ra ngoài môi trường. 

 + Giấy carton, bao bì nguyên, phụ liệu không chứa thành phần nguy hại phát 

sinh sẽ thu gom bán cho các đơn vị thu mua phế liệu. 

(3). Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị, khu vực lưu chứa: Trang bị các thùng đựng rác dung tích 240L chuyên 

dụng có nắp đậy tại các khu vực dọc xưởng sản xuất, đường nội bộ, văn phòng làm 
việc để phân loại, lưu chứa toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.  

- Khu vực để thiết bị lưu chứa: Các khu vực xưởng sản xuất và nhà bảo vệ.  

4.4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất, sự cố cháy nổ và các sự cố khác liên quan theo quy định pháp luật. 

- Trong quá trình hoạt động nếu xảy ra sự cố môi trường, phải chủ động thực 

hiện mọi biện pháp xử lý, khắc phục và báo cáo kịp thời đến Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Bình Định và các cơ quan có liên quan để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp để 

xảy ra sự cố gây ảnh hưởng kinh tế, môi trường, Chủ dự án hoàn toàn chịu trách 

nhiệm khắc phục, đền bù thiệt hại. 

- Thực hiện quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo 

các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường. Thực hiện phân định, phân loại các chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải công nghiệp cần phải kiểm soát và chất 

thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022. Định kỳ chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải: 

Không có 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường đối với bụi, khí thải: 

Không có 

5.3. Kết quả quan trắc môi trường không khí: 

Năm 2022 và năm 2023, nhà máy đã thực hiện quan trắc môi trường không khí 

định kỳ. Theo Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường năm 2022 và năm 2023 thì nhà 
máy đã thực hiện quan trắc như sau:  

 Kết quả quan trắc môi trường không khí tại nhà máy 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/01 lần 

- Thời gian thực hiện:  

+ Đợt 1 năm 2022: thực hiện vào ngày 01/06/2022. 

+ Đợt 2 năm 2022: thực hiện vào ngày 16/11/2022. 

+ Đợt 1 năm 2023: Nhà máy ngừng hoạt động sản xuất 

+ Đợt 2 năm 2023: thực hiện vào ngày 20/12/2023 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu 

- Vị trí quan trắc: Tại khu vực nhúng tẩm phun sơn của nhà máy. Tọa độ X(m) = 

1524304; Y(m) = 596294 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 108o15’, múi chiếu 3o). 

- Chỉ tiêu phân tích: Bụi lơ lửng, Khí CO, SO2, NO2, Tiếng ồn. 

Bảng 5. 1. Kết quả môi trường không khí năm 2022 và năm 2023 

STT 
Năm quan 

trắc 
Mẫu số 

Bụi Khí CO Khí SO2 Khí NO2 Tiếng ồn 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 dBA 

1 2022 
Mẫu 01 2,74 6,25 0,32 0,24 77 

Mẫu 02 2,94 5,36 0,28 0,22 75 

2 2023 
Mẫu 01 0 0 0 0 0 

Mẫu 02 2,35 5,48 0,29 0,18 74             

QCVN 02:2019/BYT ≤ 6 - - - - 

QCVN 03:2019/BYT - ≤ 40 ≤ 10 ≤ 10 - 

QCVN 24:2016/BYT - - - - ≤ 85 
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Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường năm 2022 và năm 2023 

Ghi chú: 

- “ – ”: Không phát hiện 

- Mẫu 01 năm 2022: Mẫu lấy vào ngày 01/06/2022 

- Mẫu 02 năm 2022: Mẫu lấy vào ngày 16/11/2022 

- Mẫu 01 năm 2023: Không có số liệu vì Nhà máy ngưng hoạt động sản xuất 

- Mẫu 02 năm 2023: Mẫu lấy vào ngày 20/12/2023  

- QCVN 02: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- QCVN 03: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giá trị giới hạn tiếp xúc 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 

- QCVN 24: 2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Nhận xét: Theo kết quả quan trắc môi trường năm 2022 và năm 2023 thì tất cả các 

kết quả phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành công trình xử lý chất thải của cơ sở 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.  1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

STT 
Công trình xử lý 

chất thải 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự kiến   

đạt được 

1 

03 Hệ thống xử lý 

hơi dung môi phun 

sơn 

15/11/2024 15/02/2025 100% công suất 

 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 6.  2. Thông tin quá trình lấy mẫu 

Giai 

đoạn 

Vị trí lấy mẫu và chỉ 
tiêu phân tích 

Tần suất 
Lần lấy 

mẫu 

Thời gian 

dự kiến lấy 

mẫu 

Đơn vị lấy 

mẫu 

Bụi, khí thải từ dây chuyền phun sơn 

Giai 

đoạn 

vận 

hành ổn 

định 

- Vị trí lấy mẫu: Đầu 

ra ống thoát dòng số 

01 (hoặc 02, hoặc 03, 

hoặc 4); dòng số 05 

(hoặc 06, hoặc 07, 

hoặc 08); dòng số 09 

(hoặc 10, hoặc 11);  

- Tọa độ vị trí lấy 

mẫu theo mục 4.2.1. 

- Chỉ tiêu phân tích: 

Bụi, Benzen, Xylen. 

1 

ngày/lần 

(03 ngày 

liên tiếp) 

Lần 1 15/12/2024 

Trung tâm 

QTMT tỉnh 

Bình Định 

hoặc đơn vị 
có đủ điều 

kiện hoạt 

động dịch 

vụ quan trắc 

môi trường 

Lần 2 16/12/2024 

Lần 3 17/12/2024 

Ghi chú: Phương thức lấy mẫu gồm 01 mẫu đơn, trong 3 ngày liên tiếp và tiến 

hành gửi mẫu phân tích. 
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6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc định kỳ  

 Bụi, khí thải từ dây chuyền phun sơn 

- 01 mẫu khí thải tại ống thoát số 01 (hoặc 02, hoặc 03, hoặc 04) của công trình xử 

lý hơi dung môi phun sơn 01. 

- 01 mẫu khí thải tại ống thoát số 01 (hoặc 02, hoặc 03, hoặc 04) của công trình xử 

lý hơi dung môi phun sơn 02. 

- 01 mẫu khí thải tại ống thoát số  01 (hoặc 02, hoặc 03) của công trình xử lý hơi 
dung môi phun sơn 03. 

+ Thông số và tần suất giám sát: 

STT Thông số giám sát Tần suất giám sát 

1 Bụi 06 tháng/lần 

2 Benzen 
01 năm/lần 

3 Xylen 

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2019/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 20:2009/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ.  

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Không có 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường 

Bảng 6.  3. Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

STT Công việc Thành tiền 

1 Chi phí quan trắc chất lượng khí thải  30.000.000 

2 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (1 lần/năm) 5.000.000 

Tổng cộng 35.000.000 

Ghi chú: Chi phí trên chỉ mang tính chất tương đối trong quá trình lập dự toán 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Thời gian hoạt động trong 2 năm qua đến thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường. Công ty TNHH Hoàng Hưng đã có Phiếu điều tra, khảo sát, thu thập 

thông tin về tình hình phát sinh, thu gom, quản lý và xử lý chất thải tại các cơ sở trên 

địa bàn KKT Nhơn Hội và các KCN vào ngày 12/04/2024 do Ban quản lý Khu kinh tế 

lập. Biên bản khảo sát hiện trường ngày 12/04/2024 , Ban quản lý Khu kinh tế phối 

hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về tình 

hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại mặt bằng dự án của Công ty TNHH 

Hoàng Hưng tại Lô B27; Lô B18 và Lô B2, KCN Phú Tài (Phiếu điều tra và Biên bản 

khảo sát đính kèm phụ lục).  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Nhà máy chế biến lâm sản 

xuất khẩu và tiêu thụ nội địa” của Công ty TNHH Hoàng Hưng. 
Địa điểm thực hiện: Lô B27, KCN Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Tín Mỹ 

VPĐD: 22 Mai Hắc Đế, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 02563.749.590 Trang 46 

CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Hoàng Hưng cam kết về các nội dung sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Chủ nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp khống chế, phòng chống sự cố và giảm 

thiểu các tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi trường trong suốt quá trình hoạt động của 

dự án đã nêu cụ thể trong báo cáo, đồng thời tăng cường công tác đào tạo cán bộ về 

quản lý môi trường nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường dự án, bảo đảm 

không phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường. 

- Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự án tới 

môi trường đã được đưa ra trong báo cáo là những biện pháp khả thi, bảo đảm đạt 

Tiêu chuẩn và Quy chuẩn môi trường Việt Nam. 

- Cam kết bồi thường và khắc phục các sự cố, rủi ro gây ô nhiễm môi trường xảy 

ra do hoạt động nhà máy. 

- Cam kết giải quyết các khiếu kiện của cộng đồng về những vấn đề môi trường 

của nhà máy theo quy định của pháp luật. 
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PHỤ LỤC 

STT Các văn bản 

1 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100480974 đăng ký lần đầu ngày 

17/02/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/09/2014 do phòng Đăng ký 
kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp. 

2 

Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 2101/STN-&MT 

ngày 05/8/2005 do Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh Bình Định 

cấp. 

3 

Văn bản số 1007/BQL-TNMT của Ban quản lý khu kinh tế Bình Định v/v 

chuyển đổi pháp nhân của Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường ngày 

06/7/2012. 

4 

Quyết định số 342/QĐ-BQL ngày 11/3/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 

Bình Định. 

5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK.160052 

6 
Hợp đồng về việc thuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng tại KCN Phú Tài giai đoạn I, 

II, III số 14/2011/HĐ-TLĐ-A ngày 09/5/2011. 

7 
Giấy phép xây dựng số 18/GPXD ngày 30/7/2010 của Ban quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Định. 

8 
Giấy phép xây dựng số 15/GPXD ngày 06/4/2011 của Ban quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Định. 

9 
Giấy chứng nhận đầu tư số 352 21 000 202 của Ban Quản lý khu kinh tế, 

chứng nhận lần đầu ngày 16/12/2013 

10 

Văn bản số 368/ĐTXD-QLHT-MT ngày 24/10/2022 của Công ty cổ phần đầu 

tư và xây dựng Bình Định về việc phúc đáp Văn bản số 26/CV-HH ngày 

19/10/2022 của Công ty TNHH Hoàng Hưng.  

11 
Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 19/TD-PCCC số 

26/3/2008. 

12 
Văn bản số 03/NT-PCCC v/v nghiệm thu về PCCC hạng mục Hệ thống PCCC 

công trình Nhà xưởng sản xuất. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Nhà máy chế biến lâm sản 

xuất khẩu và tiêu thụ nội địa” của Công ty TNHH Hoàng Hưng. 
Địa điểm thực hiện: Lô B27, KCN Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Tín Mỹ 

VPĐD: 22 Mai Hắc Đế, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 02563.749.590 Trang 48 

STT Các văn bản 

13 Hợp đồng thu gom, xử lý nước thải số 29/2020/HĐ-XLNT ngày 01/6/2020 

14 
Hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt số 09/2023 

HĐDVVS-ĐMT4 ngày 03/01/2023. 

15 
Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại số 144/2024/ 

HĐKT ngày 06/03/2024. 

16 
Biên bản khảo sát hiện trường ngày 12/4/2024 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 

Bình Định. 

17 

Phiếu điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về tình hình phát sinh, thu gom, 

quản lý và xử lý chất thải tại các cơ sở trên địa bàn KKT Nhơn Hội và các 

KCN. 

18 Hóa đơn tiền điện tháng 01/2024 đến tháng 06/2024. 

19 Hóa đơn tiền nước tháng 01/2024 đến tháng 06/2024. 

20 Phiếu xuất mẫu quan trắc năm 2022 và 2023. 

21 Các bản vẽ. 

 









ri ..t i.:: I
l

cONG HoA xA HOr cHU NGHIA vr0T NAM
DOc lAp - Tu do - Hanh phrlc

--- oa0p ----

Quy Nhon, ngdy b thdng B nam 2005

?.
UBND TINH BINH DINH

sfrTru NoUYEN un moI TBIIUNG

s6:,fuldltsrNrw

s),
PHIGU XAC ITII,N

niu D[ilG Ki OAT TEU cHUfiN Mfi TRUUNG

Du dn: Xdy dung nhd mdy chdbiL'n ldm sdn xudt khdu vd fiAu thu ndi dia
Dia didm: KCN Phrt Tdi, TP. Quy Nhon, tinh Binh Dinh

sd raI NGUYEN vA uOI TRUoNG rixu DINH

xAc un$r

Didu 1. DU 6n XAy dqng nhd mi{y che bidn lAm sAn xudt khdu vi tiOu thu n6i

dia cira C6ng ty TNHH Hoing Hung - Binh Dinh tai LO Ar4,, KCN Phf Tei, TP. Quy
Nhon, tinh Binh Dinh da ffinh n6i dung Bin dlng kf dat ti€u chudn nr6i trudng ngly
1 thdng 8 nam 2005.

Diiu 2. Chir du 6n c6 trdch nhi6m thuc hi0n dring cdc giiti ph6p phdng chdng

vi giirm thidu t6c d6ng ti6u ctrc ddn m6i trudng da duoc dd ra trong BAn dang kf dat

ti0u chudn m6i trudng.

Trong d6, doanh nghi0p phAi ddu tu x1y dqng cdc hang muc xfi ly 0 nhi6m

bui, nudc thii sin xuAt trudc khi hoat dQng.

Eiiu 3. BAn dang kf dat ti0u chudn m6i trudng th co s& dd cdc Co quan quin

ly Nha nudc vd bio ve mOi trudng kidm tra viOc thuc hi6n bfro v0 moi trudng cira

doanh nghiOp.

Eiiu 4. Sau khi holn thinh cdc hang muc c6ng trinh vd m6i trudng, doanh

nghiop phAi c6 b6o c6o b[ng van bin gtri Co quan quin lf Nh] nudc vd bio v0 m6i

trubng Ad ndm tra, gi6m sdt.

Noi nhdn:
- Cty TNHH Hoing Hung - Binh Dinh;
- BQL c6c KCN tinh;
- TTra S&, P.QH-KH;
- Luu VP, *, L
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Ký hiệu: 1K24TAA

Số: 00000113

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

MST: 4100258916

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
 Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

 0256. 3834052,  ĐT sửa chữa : 0256. 3834052

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng Điện thoại: 02563741577 Số hộ: 
Địa chỉ: Lô B27, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định .
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 52.4-481KCN Số công tơ: 21130108

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện tiêu thụ Đơn giá Thành tiền

Tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://xaylapdientuyphuocbdh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/, Mã tra cứu: 

Mã tra cứu : 7ce630dcb92b404daa7593c75aa33f8c

Kỳ:   1 Từ ngày:   01/01/2024 Đến ngày:   15/01/2024

Địa chỉ:
Điện thoại : 

Signature Valid

Ký bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Ký ngày: 17/01/2024 07:47:04

BT 1.307,24 1.229,55
CĐ 475,16 446,78
TĐ 81,94 78,17

Ngày 17  tháng 01  năm 2024
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

60 4.661 1.809 8.431.749
60 1.703 3.314 5.643.742
60 226 1.184 267.584

Tiền phản kháng 843.373

Cộng 6.590 15.186.448
Thuế xuất GTGT ( 8% ) - Tiền thuế 1.214.916
Tổng cộng tiền thanh toán 16.401.364
Số tiền bằng chữ:  Mười sáu triệu bốn trăm lẻ một nghìn ba trăm sáu mươi bốn đồng

chẵn.



Ký hiệu: 1K24TAA

Số: 00000573

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

MST: 4100258916

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
 Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

 0256. 3834052,  ĐT sửa chữa : 0256. 3834052

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng Điện thoại: 02563741577 Số hộ: 
Địa chỉ: Lô B27, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định .
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 52.4-481KCN Số công tơ: 21130108

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện tiêu thụ Đơn giá Thành tiền

Tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://xaylapdientuyphuocbdh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/, Mã tra cứu: 

Mã tra cứu : a6f28adda51b42d5a34ee62508d6c0cd

Kỳ:   2 Từ ngày:   16/01/2024 Đến ngày:   31/01/2024

Địa chỉ:
Điện thoại : 

Signature Valid

Ký bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Ký ngày: 31/01/2024 15:37:21

BT 1.403,64 1.307,24
CĐ 509,19 475,16
TĐ 86,29 81,94

Ngày 31  tháng 01  năm 2024
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

60 5.784 1.809 10.463.256
60 2.042 3.314 6.767.188
60 261 1.184 309.024

Tiền phản kháng 1.031.321

Cộng 8.087 18.570.789
Thuế xuất GTGT ( 8% ) - Tiền thuế 1.485.663
Tổng cộng tiền thanh toán 20.056.452
Số tiền bằng chữ:  Hai mươi triệu không trăm năm mươi sáu nghìn bốn trăm năm

mươi hai đồng chẵn.



Ký hiệu: 1K24TAA

Số: 00000698

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

MST: 4100258916

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
 Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

 0256. 3834052,  ĐT sửa chữa : 0256. 3834052

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng Điện thoại: 02563741577 Số hộ: 
Địa chỉ: Lô B27, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định .
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 52.4-481KCN Số công tơ: 21130108

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện tiêu thụ Đơn giá Thành tiền

Tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://xaylapdientuyphuocbdh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/, Mã tra cứu: 

Mã tra cứu : ea4f6f9beaea4404b5be519c31820573

Kỳ:   1 Từ ngày:   01/02/2024 Đến ngày:   15/02/2024

Địa chỉ:
Điện thoại : 

Signature Valid

Ký bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Ký ngày: 16/02/2024 14:59:48

BT 1.443,88 1.403,64
CĐ 524,5 509,19
TĐ 90,53 86,29

Ngày 16  tháng 02  năm 2024
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

60 2.414 1.809 4.366.926
60 919 3.314 3.045.566
60 254 1.184 300.736

Tiền phản kháng 266.106

Cộng 3.587 7.979.334
Thuế xuất GTGT ( 8% ) - Tiền thuế 638.347
Tổng cộng tiền thanh toán 8.617.681
Số tiền bằng chữ:  Tám triệu sáu trăm mười bảy nghìn sáu trăm tám mươi mốt đồng

chẵn.



Ký hiệu: 1K24TAA

Số: 00001153

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

MST: 4100258916

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
 Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

 0256. 3834052,  ĐT sửa chữa : 0256. 3834052

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng Điện thoại: 02563741577 Số hộ: 
Địa chỉ: Lô B27, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định .
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 52.4-481KCN Số công tơ: 21130108

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện tiêu thụ Đơn giá Thành tiền

Tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://xaylapdientuyphuocbdh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/, Mã tra cứu: 

Mã tra cứu : da44aa3a4e5a4cac80945be2f87d33e5

Kỳ:   2 Từ ngày:   16/02/2024 Đến ngày:   29/02/2024

Địa chỉ:
Điện thoại : 

Signature Valid

Ký bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Ký ngày: 29/02/2024 15:41:22

BT 1.506,08 1.443,88
CĐ 544,97 524,5
TĐ 94,07 90,53

Ngày 29  tháng 02  năm 2024
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

60 3.732 1.809 6.751.188
60 1.228 3.314 4.069.592
60 212 1.184 251.008

Tiền phản kháng 381.977

Cộng 5.172 11.453.765
Thuế xuất GTGT ( 8% ) - Tiền thuế 916.301
Tổng cộng tiền thanh toán 12.370.066
Số tiền bằng chữ:  Mười hai triệu ba trăm bảy mươi nghìn không trăm sáu mươi sáu

đồng chẵn.



Ký hiệu: 1K24TAA

Số: 00001287

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

MST: 4100258916

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
 Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

 0256. 3834052,  ĐT sửa chữa : 0256. 3834052

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng Điện thoại: 02563741577 Số hộ: 
Địa chỉ: Lô B27, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định .
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 52.4-481KCN Số công tơ: 21130108

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện tiêu thụ Đơn giá Thành tiền

Tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://xaylapdientuyphuocbdh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/, Mã tra cứu: 

Mã tra cứu : 5ad2c7130802484aa616237021b6d5c3

Kỳ:   1 Từ ngày:   01/03/2024 Đến ngày:   15/03/2024

Địa chỉ:
Điện thoại : 

Signature Valid

Ký bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Ký ngày: 16/03/2024 14:30:50

BT 1.594,82 1.506,08
CĐ 580,81 544,97
TĐ 97,88 94,07

Ngày 16  tháng 03  năm 2024
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

60 5.324 1.809 9.631.116
60 2.150 3.314 7.125.100
60 229 1.184 271.136

Tiền phản kháng 1.215.753

Cộng 7.703 18.243.105
Thuế xuất GTGT ( 8% ) - Tiền thuế 1.459.448
Tổng cộng tiền thanh toán 19.702.553
Số tiền bằng chữ:  Mười chín triệu bảy trăm lẻ hai nghìn năm trăm năm mươi ba đồng

chẵn.



Ký hiệu: 1K24TAA

Số: 00001749

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

MST: 4100258916

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
 Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

 0256. 3834052,  ĐT sửa chữa : 0256. 3834052

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng Điện thoại: 02563741577 Số hộ: 
Địa chỉ: Lô B27, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định .
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 52.4-481KCN Số công tơ: 21130108

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện tiêu thụ Đơn giá Thành tiền

Tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://xaylapdientuyphuocbdh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/, Mã tra cứu: 

Mã tra cứu : 0de636aabc6a461b85f0fbc428dea33b

Kỳ:   2 Từ ngày:   16/03/2024 Đến ngày:   31/03/2024

Địa chỉ:
Điện thoại : 

Signature Valid

Ký bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Ký ngày: 31/03/2024 15:00:28

BT 1.692,14 1.594,82
CĐ 620,44 580,81
TĐ 102,34 97,88

Ngày 31  tháng 03  năm 2024
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

60 5.839 1.809 10.562.751
60 2.378 3.314 7.880.692
60 268 1.184 317.312

Tiền phản kháng 1.103.132

Cộng 8.485 19.863.887
Thuế xuất GTGT ( 8% ) - Tiền thuế 1.589.111
Tổng cộng tiền thanh toán 21.452.998
Số tiền bằng chữ:  Hai mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn chín trăm chín

mươi tám đồng chẵn.



Ký hiệu: 1K24TAA

Số: 00001882

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

MST: 4100258916

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
 Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

 0256. 3834052,  ĐT sửa chữa : 0256. 3834052

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng Điện thoại: 02563741577 Số hộ: 
Địa chỉ: Lô B27, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định .
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 52.4-481KCN Số công tơ: 21130108

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện tiêu thụ Đơn giá Thành tiền

Tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://xaylapdientuyphuocbdh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/, Mã tra cứu: 

Mã tra cứu : ccc66d3c51594f25808d9c26917f8caf

Kỳ:   1 Từ ngày:   01/04/2024 Đến ngày:   15/04/2024

Địa chỉ:
Điện thoại : 

Signature Valid

Ký bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Ký ngày: 16/04/2024 11:31:24

BT 1.785,8 1.692,14
CĐ 655,43 620,44
TĐ 107,24 102,34

Ngày 16  tháng 04  năm 2024
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

60 5.620 1.809 10.166.580
60 2.099 3.314 6.956.086
60 294 1.184 348.096

Tiền phản kháng 812.390

Cộng 8.013 18.283.152
Thuế xuất GTGT ( 8% ) - Tiền thuế 1.462.652
Tổng cộng tiền thanh toán 19.745.804
Số tiền bằng chữ:  Mười chín triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm lẻ bốn

đồng chẵn.



Ký hiệu: 1K24TAA

Số: 00002345

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

MST: 4100258916

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
 Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

 0256. 3834052,  ĐT sửa chữa : 0256. 3834052

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng Điện thoại: 02563741577 Số hộ: 
Địa chỉ: Lô B27, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định .
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 52.4-481KCN Số công tơ: 21130108

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện tiêu thụ Đơn giá Thành tiền

Tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://xaylapdientuyphuocbdh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/, Mã tra cứu: 

Mã tra cứu : 7ceef3c51be74cc39a5f8895fda5ff3f

Kỳ:   2 Từ ngày:   16/04/2024 Đến ngày:   30/04/2024

Địa chỉ:
Điện thoại : 

Signature Valid

Ký bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Ký ngày: 30/04/2024 14:34:07

BT 1.863,52 1.785,8
CĐ 686,05 655,43
TĐ 111,6 107,24

Ngày 30  tháng 04  năm 2024
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

60 4.663 1.809 8.435.367
60 1.837 3.314 6.087.818
60 262 1.184 310.208

Tiền phản kháng 166.134

Cộng 6.762 14.999.527
Thuế xuất GTGT ( 8% ) - Tiền thuế 1.199.962
Tổng cộng tiền thanh toán 16.199.489
Số tiền bằng chữ:  Mười sáu triệu một trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi

chín đồng chẵn.



Ký hiệu: 1K24TAA

Số: 00002479

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

MST: 4100258916

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
 Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

 0256. 3834052,  ĐT sửa chữa : 0256. 3834052

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng Điện thoại: 02563741577 Số hộ: 
Địa chỉ: Lô B27, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định .
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 52.4-481KCN Số công tơ: 21130108

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện tiêu thụ Đơn giá Thành tiền

Tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://xaylapdientuyphuocbdh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/, Mã tra cứu: 

Mã tra cứu : 218df3356c614dfa97dbf9cad5e16d07

Kỳ:   1 Từ ngày:   01/05/2024 Đến ngày:   15/05/2024

Địa chỉ:
Điện thoại : 

Signature Valid

Ký bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Ký ngày: 17/05/2024 09:56:10

BT 1.931,61 1.863,52
CĐ 705,66 686,05
TĐ 115,28 111,6

Ngày 17  tháng 05  năm 2024
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

60 4.085 1.809 7.389.765
60 1.177 3.314 3.900.578
60 221 1.184 261.664

Tiền phản kháng 129.382

Cộng 5.483 11.681.389
Thuế xuất GTGT ( 8% ) - Tiền thuế 934.511
Tổng cộng tiền thanh toán 12.615.900
Số tiền bằng chữ:  Mười hai triệu sáu trăm mười lăm nghìn chín trăm đồng chẵn.



Ký hiệu: 1K24TAA

Số: 00002937

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

MST: 4100258916

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
 Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

 0256. 3834052,  ĐT sửa chữa : 0256. 3834052

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng Điện thoại: 02563741577 Số hộ: 
Địa chỉ: Lô B27, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định .
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 52.4-481KCN Số công tơ: 21130108

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện tiêu thụ Đơn giá Thành tiền

Tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://xaylapdientuyphuocbdh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/, Mã tra cứu: 

Mã tra cứu : 4922bc13aba84b8a90c9dba1a20e3d42

Kỳ:   2 Từ ngày:   16/05/2024 Đến ngày:   31/05/2024

Địa chỉ:
Điện thoại : 

Signature Valid

Ký bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Ký ngày: 31/05/2024 14:52:21

BT 1.997,85 1.931,61
CĐ 727,71 705,66
TĐ 119,15 115,28

Ngày 31  tháng 05  năm 2024
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

60 3.974 1.809 7.188.966
60 1.323 3.314 4.384.422
60 232 1.184 274.688

Cộng 5.529 11.848.076
Thuế xuất GTGT ( 8% ) - Tiền thuế 947.846
Tổng cộng tiền thanh toán 12.795.922
Số tiền bằng chữ:  Mười hai triệu bảy trăm chín mươi lăm nghìn chín trăm hai mươi

hai đồng chẵn.



Ký hiệu: 1K24TAA

Số: 00003078

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

MST: 4100258916

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
 Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

 0256. 3834052,  ĐT sửa chữa : 0256. 3834052

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng Điện thoại: 02563741577 Số hộ: 
Địa chỉ: Lô B27, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định .
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 52.4-481KCN Số công tơ: 21130108

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện tiêu thụ Đơn giá Thành tiền

Tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://xaylapdientuyphuocbdh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/, Mã tra cứu: 

Mã tra cứu : 0ba25e05cc684ac890924ebd43464743

Kỳ:   1 Từ ngày:   01/06/2024 Đến ngày:   15/06/2024

Địa chỉ:
Điện thoại : 

Signature Valid

Ký bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Ký ngày: 17/06/2024 15:36:35

BT 2.047,33 1.997,85
CĐ 747,84 727,71
TĐ 122,75 119,15

Ngày 17  tháng 06  năm 2024
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

60 2.969 1.809 5.370.921
60 1.208 3.314 4.003.312
60 216 1.184 255.744

Cộng 4.393 9.629.977
Thuế xuất GTGT ( 8% ) - Tiền thuế 770.398
Tổng cộng tiền thanh toán 10.400.375
Số tiền bằng chữ:  Mười triệu bốn trăm nghìn ba trăm bảy mươi lăm đồng chẵn.



Ký hiệu: 1K24TAA

Số: 00003541

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH

MST: 4100258916

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
 Số 02, Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

 0256. 3834052,  ĐT sửa chữa : 0256. 3834052

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng Điện thoại: 02563741577 Số hộ: 
Địa chỉ: Lô B27, Khu Công Nghiệp Phú Tài, Tp.Quy Nhơn, T. Bình Định .
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 52.4-481KCN Số công tơ: 21130108

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện tiêu thụ Đơn giá Thành tiền

Tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://xaylapdientuyphuocbdh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/, Mã tra cứu: 

Mã tra cứu : 9354e50e006242e4a4ad86febbbdc760

Kỳ:   2 Từ ngày:   16/06/2024 Đến ngày:   30/06/2024

Địa chỉ:
Điện thoại : 

Signature Valid

Ký bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Ký ngày: 30/06/2024 15:31:11

BT 2.085,56 2.047,33
CĐ 762,56 747,84
TĐ 126,34 122,75

Ngày 30  tháng 06  năm 2024
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

60 2.294 1.809 4.149.846
60 883 3.314 2.926.262
60 215 1.184 254.560

Cộng 3.392 7.330.668
Thuế xuất GTGT ( 8% ) - Tiền thuế 586.453
Tổng cộng tiền thanh toán 7.917.121
Số tiền bằng chữ:  Bảy triệu chín trăm mười bảy nghìn một trăm hai mươi mốt đồng

chẵn.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
Ngày 28  tháng 01  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TQN
Số: 58838

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Số 146 đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 02563646062 Mã số thuế: 4100258955
Số tài khoản: 114000021190 Tại: Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG
Địa chỉ: Lô B27 KCN Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 061865 Khu vực: 37 Sổ ghi: 3702
Từ ngày: 25 -12 -2023 Đến ngày: 25 -01 -2024 Số điện thoại:

Kỳ hóa đơn Tình trạng
đồng hồ

Số hộ Chỉ số cũ Chỉ số
tháo

Chỉ số lắp Chỉ số
mới

KL nước
tiêu thụ (m³)

01/2024 Bình thường 1 397 0 0 526 129

Phân loại Tiêu thụ
(m³)

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

Tiền nước SX 01/2024 129 15.800 2.038.200
Cộng tiền nước: 2.038.200

Thuế GTGT đối với nước 5% 101.910
Tiền nước:(1) 2.140.110

Tiền DVTN và XLNT:
Thuế GTGT đối với DVTN và XLNT 8%:

Thuế GTGT đối với DVTN và XLNT 10%:
Tiền DVTN:(2)
Phí BVMT:(3)

Tổng số tiền thanh toán:(1)+(2)+(3) 2.140.110
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu một trăm bốn mươi nghìn một trăm mười đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Ký ngày 28/01/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: 1CG55P0W8XSJNZ7



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
Ngày 27  tháng 02  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TQN
Số: 135995

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Số 146 đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 02563646062 Mã số thuế: 4100258955
Số tài khoản: 114000021190 Tại: Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG
Địa chỉ: Lô B27 KCN Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 061865 Khu vực: 37 Sổ ghi: 3702
Từ ngày: 25 -01 -2024 Đến ngày: 25 -02 -2024 Số điện thoại:

Kỳ hóa đơn Tình trạng
đồng hồ

Số hộ Chỉ số cũ Chỉ số
tháo

Chỉ số lắp Chỉ số
mới

KL nước
tiêu thụ (m³)

02/2024 Bình thường 1 526 0 0 626 100

Phân loại Tiêu thụ
(m³)

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

Tiền nước SX 02/2024 100 15.800 1.580.000
Cộng tiền nước: 1.580.000

Thuế GTGT đối với nước 5% 79.000
Tiền nước:(1) 1.659.000

Tiền DVTN và XLNT:
Thuế GTGT đối với DVTN và XLNT 8%:

Thuế GTGT đối với DVTN và XLNT 10%:
Tiền DVTN:(2)
Phí BVMT:(3)

Tổng số tiền thanh toán:(1)+(2)+(3) 1.659.000
Số tiền viết bằng chữ: Một triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Ký ngày 27/02/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: B1ZZ5NFXNVC2PHB



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
Ngày 27  tháng 03  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TQN
Số: 214078

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Số 146 đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 02563646062 Mã số thuế: 4100258955
Số tài khoản: 114000021190 Tại: Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG
Địa chỉ: Lô B27 KCN Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 061865 Khu vực: 37 Sổ ghi: 3702
Từ ngày: 25 -02 -2024 Đến ngày: 25 -03 -2024 Số điện thoại:

Kỳ hóa đơn Tình trạng
đồng hồ

Số hộ Chỉ số cũ Chỉ số
tháo

Chỉ số lắp Chỉ số
mới

KL nước
tiêu thụ (m³)

03/2024 Bình thường 1 626 0 0 760 134

Phân loại Tiêu thụ
(m³)

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

Tiền nước SX 03/2024 134 15.800 2.117.200
Cộng tiền nước: 2.117.200

Thuế GTGT đối với nước 5% 105.860
Tiền nước:(1) 2.223.060

Tiền DVTN và XLNT:
Thuế GTGT đối với DVTN và XLNT 8%:

Thuế GTGT đối với DVTN và XLNT 10%:
Tiền DVTN:(2)
Phí BVMT:(3)

Tổng số tiền thanh toán:(1)+(2)+(3) 2.223.060
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu hai trăm hai mươi ba nghìn không trăm sáu mươi đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Ký ngày 27/03/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: AK7CH1NDCYPKP2L



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
Ngày 26  tháng 04  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TQN
Số: 283068

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Số 146 đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 02563646062 Mã số thuế: 4100258955
Số tài khoản: 114000021190 Tại: Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG
Địa chỉ: Lô B27 KCN Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 061865 Khu vực: 37 Sổ ghi: 3702
Từ ngày: 25 -03 -2024 Đến ngày: 25 -04 -2024 Số điện thoại:

Kỳ hóa đơn Tình trạng
đồng hồ

Số hộ Chỉ số cũ Chỉ số
tháo

Chỉ số lắp Chỉ số
mới

KL nước
tiêu thụ (m³)

04/2024 Bình thường 1 760 0 0 933 173

Phân loại Tiêu thụ
(m³)

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

Tiền nước SX 04/2024 173 15.800 2.733.400
Cộng tiền nước: 2.733.400

Thuế GTGT đối với nước 5% 136.670
Tiền nước:(1) 2.870.070

Tiền DVTN và XLNT:
Thuế GTGT đối với DVTN và XLNT 8%:

Thuế GTGT đối với DVTN và XLNT 10%:
Tiền DVTN:(2)
Phí BVMT:(3)

Tổng số tiền thanh toán:(1)+(2)+(3) 2.870.070
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu tám trăm bảy mươi nghìn không trăm bảy mươi đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Ký ngày 26/04/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: IRXIBLW80J49BFG



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
Ngày 28  tháng 05  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TQN
Số: 363939

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Số 146 đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 02563646062 Mã số thuế: 4100258955
Số tài khoản: 114000021190 Tại: Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng
Địa chỉ: Lô B27 KCN Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 061865 Khu vực: 37 Sổ ghi: 3702
Từ ngày: 25 -04 -2024 Đến ngày: 25 -05 -2024 Số điện thoại:

Kỳ hóa đơn Tình trạng
đồng hồ

Số hộ Chỉ số cũ Chỉ số
tháo

Chỉ số lắp Chỉ số
mới

KL nước
tiêu thụ (m³)

05/2024 Bình thường 1 933 0 0 1081 148

Phân loại Tiêu thụ
(m³)

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

Tiền nước SX 05/2024 148 15.800 2.338.400
Cộng tiền nước: 2.338.400

Thuế GTGT đối với nước 5% 116.920
Tiền nước:(1) 2.455.320

Tiền DVTN và XLNT:
Thuế GTGT đối với DVTN và XLNT 8%:

Thuế GTGT đối với DVTN và XLNT 10%:
Tiền DVTN:(2)
Phí BVMT:(3)

Tổng số tiền thanh toán:(1)+(2)+(3) 2.455.320
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn ba trăm hai mươi đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Ký ngày 28/05/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: GDEV2V5DBNXEUGN



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
Ngày 26  tháng 06  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TQN
Số: 436170

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Số 146 đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 02563646062 Mã số thuế: 4100258955
Số tài khoản: 114000021190 Tại: Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Hưng
Địa chỉ: Lô B27 KCN Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Mã số thuế: 4100480974 Mã khách hàng: 061865 Khu vực: 37 Sổ ghi: 3702
Từ ngày: 25 -05 -2024 Đến ngày: 25 -06 -2024 Số điện thoại:

Kỳ hóa đơn Tình trạng
đồng hồ

Số hộ Chỉ số cũ Chỉ số
tháo

Chỉ số lắp Chỉ số
mới

KL nước
tiêu thụ (m³)

06/2024 Bình thường 1 1081 0 0 1237 156

Phân loại Tiêu thụ
(m³)

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

Tiền nước SX 06/2024 156 15.800 2.464.800
Cộng tiền nước: 2.464.800

Thuế GTGT đối với nước 5% 123.240
Tiền nước:(1) 2.588.040

Tiền DVTN và XLNT:
Thuế GTGT đối với DVTN và XLNT 8%:

Thuế GTGT đối với DVTN và XLNT 10%:
Tiền DVTN:(2)
Phí BVMT:(3)

Tổng số tiền thanh toán:(1)+(2)+(3) 2.588.040
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu năm trăm tám mươi tám nghìn không trăm bốn mươi đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Ký ngày 26/06/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: WBIB95UP8OA13BZ



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 09 tháng (month) 01 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1K24TMD

Số (No.): 20

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế (Tax code): 4100298570

Địa chỉ (Address): Số 40 Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại (Tel): (0256) 3822545 Fax: Website:

Số tài khoản (Account No.): 58010000001427 Ngân hàng (Bank): Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Định

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hưng

Mã số thuế (Tax code): 4100480974

Địa chỉ (Address): Lô B27, Khu CN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt Tháng
01/2024 Tháng 1 1.090.907,407 1.090.907

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.090.907

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 87.273

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 1.178.180

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu một trăm bảy mươi tám nghìn một trăm tám mươi đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Ký ngày 09/01/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: LHBJS6MLEWM4B94. Mã của cơ quan thuế:



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 20 tháng (month) 02 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1K24TMD

Số (No.): 343

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế (Tax code): 4100298570

Địa chỉ (Address): Số 40 Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại (Tel): (0256) 3822545 Fax: Website:

Số tài khoản (Account No.): 58010000001427 Ngân hàng (Bank): Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Định

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hưng

Mã số thuế (Tax code): 4100480974

Địa chỉ (Address): Lô B27, Khu CN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt Tháng
02/2024 Tháng 1 1.090.907,407 1.090.907

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.090.907

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 87.273

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 1.178.180

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu một trăm bảy mươi tám nghìn một trăm tám mươi đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Ký ngày 20/02/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: LW7OP0ZR3VZLC3I. Mã của cơ quan thuế:



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 12 tháng (month) 03 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1K24TMD

Số (No.): 559

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế (Tax code): 4100298570

Địa chỉ (Address): Số 40 Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại (Tel): (0256) 3822545 Fax: Website:

Số tài khoản (Account No.): 58010000001427 Ngân hàng (Bank): Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Định

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hưng

Mã số thuế (Tax code): 4100480974

Địa chỉ (Address): Lô B27, Khu CN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt Tháng
03/2024 Tháng 1 1.090.907,407 1.090.907

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.090.907

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 87.273

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 1.178.180

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu một trăm bảy mươi tám nghìn một trăm tám mươi đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Ký ngày 12/03/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: GZMN121ZDUUK08O. Mã của cơ quan thuế:



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 10 tháng (month) 04 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1K24TMD

Số (No.): 788

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế (Tax code): 4100298570

Địa chỉ (Address): Số 40 Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại (Tel): (0256) 3822545 Fax: Website:

Số tài khoản (Account No.): 58010000001427 Ngân hàng (Bank): Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Định

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hưng

Mã số thuế (Tax code): 4100480974

Địa chỉ (Address): Lô B27, Khu CN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt Tháng
04/2024 Tháng 1 1.090.907,407 1.090.907

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.090.907

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 87.273

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 1.178.180

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu một trăm bảy mươi tám nghìn một trăm tám mươi đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Ký ngày 10/04/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: STS8LZK4RJ34Y5B. Mã của cơ quan thuế:



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 10 tháng (month) 05 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1K24TMD

Số (No.): 1081

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế (Tax code): 4100298570

Địa chỉ (Address): Số 40 Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại (Tel): (0256) 3822545 Fax: Website:

Số tài khoản (Account No.): 58010000001427 Ngân hàng (Bank): Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Định

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hưng

Mã số thuế (Tax code): 4100480974

Địa chỉ (Address): Lô B27, Khu CN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt Tháng
05/2024 Tháng 1 1.090.907,407 1.090.907

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.090.907

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 87.273

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 1.178.180

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu một trăm bảy mươi tám nghìn một trăm tám mươi đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Ký ngày 10/05/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: YUF124ZYKK0SIEE. Mã của cơ quan thuế:



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 10 tháng (month) 06 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1K24TMD

Số (No.): 1327

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế (Tax code): 4100298570

Địa chỉ (Address): Số 40 Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại (Tel): (0256) 3822545 Fax: Website:

Số tài khoản (Account No.): 58010000001427 Ngân hàng (Bank): Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Định

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hưng

Mã số thuế (Tax code): 4100480974

Địa chỉ (Address): Lô B27, Khu CN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt Tháng
06/2024 Tháng 1 1.090.907,407 1.090.907

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.090.907

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 87.273

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 1.178.180

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu một trăm bảy mươi tám nghìn một trăm tám mươi đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Ký ngày 10/06/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: BIXTDR8BL2HEQBP. Mã của cơ quan thuế:
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